
STT Mã HS Họ tên Lớp Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Quê quán Số điện thoại

1 012404747           Lê Đức Anh 5A3 Nam 19/09/2007 Hà Nội 0983849685

2 012404748           Lê Hà Anh 5A3 Nữ 31/08/2007 Hà Nội 0983723718

3 012404751           Lương Quỳnh Anh 5A3 Nữ 22/08/2007 Hà Nội 0988080411

4 012404749           Lưu Phương Anh 5A3 Nữ 28/04/2007 Hà Nội 0943856868

5 012404753           Nguyễn Yến Anh 5A3 Nữ 23/12/2007 Hà Nội 0937476368

6 012404752           Phạm Xuân Việt Anh 5A3 Nam 25/10/2007 Hà Nội 0936192677

7 012404750           Trịnh Thị Phương Anh 5A3 Nữ 05/09/2007 Hà Nội 01682507516

8 012404755           Nguyễn Dương Chí Cương 5A3 Nam 24/04/2007 Hải Dương 0983635978

9 012404754           Trịnh Quốc Cường 5A3 Nam 24/04/2007 Hà Nội 01676163057

10 012404756           Lưu Văn Hải Đăng 5A3 Nam 28/06/2007 Hà Nội 0974167868

11 012404757           Nguyễn Thanh Hải 5A3 Nam 12/03/2007 Hà Nội 0982791828

12 012404759           Nguyễn Thị Minh Hằng 5A3 Nữ 18/02/2007 Hà Nội 0974167868

13 012404762           Lưu Thu Hiền 5A3 Nữ 07/02/2007 Hà Nội 01679398585

14 012404760           Nguyễn Mạnh Hùng 5A3 Nam 09/06/2007 Hà Nội 0986981413

15 012404761           Trần Tiến Hùng 5A3 Nam 07/07/2007 Hà Nội 0983756768

16 012404764           Phạm Minh Huy 5A3 Nam 17/05/2007 Kon Tum 01638819366

17 012404763           Trần Gia Huy 5A3 Nam 22/09/2007 Nam Định 01639690514

18 012404765           Trần Văn Huy 5A3 Nam 22/09/2007 Nghệ An 0977262207

19 012404766           Phạm Thị Khánh Huyền 5A3 Nữ 10/01/2007 Hà Nội 0978621166

20 012404767           Nguyễn Thị Hường 5A3 Nữ 22/08/2006 Hà Nội 01679947115

21 012404768           Nguyễn Hoàng An Khánh 5A3 Nữ 27/11/2007 Hà Nội 0984863051

22 012404769           Nguyễn Trung Kiên 5A3 Nam 18/10/2007 Hà Nội 0988286566

23 012404772           Bùi Khánh Linh 5A3 Nữ 21/11/2007 Hà Nội 0988310124

24 012404773           Lê Trang Linh 5A3 Nữ 15/05/2007 Hà Nội 0902283232

25 012404771           Trần Hà Linh 5A3 Nữ 05/11/2007 Hà Nội 0919758208

26 012404770           Trương Diệu Linh 5A3 Nữ 20/08/2007 Hưng Yên 0961677080

27 012634030           Phan Đức Minh 5A3 Nam 02/05/2007 Hà Nội Hà Nội 0988880128

28 012404774           Trương Đức Minh 5A3 Nam 20/10/2007 Hà Nam 0946056626

29 012404776           Cao Hoàng Nam 5A3 Nam 05/10/2007 Hà Nội 01676340072

30 012404775           Lưu Hải Nam 5A3 Nam 03/11/2007 Hà Nội 0971502077

31 012404777           Ngô Trung Nam 5A3 Nam 03/02/2007 Hà Nội 01662335133

32 012404778           Đỗ Thị Thuý Nga 5A3 Nữ 25/12/2007 Hà Nội 0963233247

33 012404779           Nguyễn Thị Ngọc 5A3 Nữ 29/03/2007 Hà Nội 01628610107

34 012404780           Nguyễn Yến Nhi 5A3 Nữ 28/08/2006 Hà Nội 0985015683

35 012404781           Nguyễn Phương Nhung 5A3 Nữ 20/11/2007 Hà Nội 01667056749

36 012404782           Phan Đình Phúc 5A3 Nam 26/02/2007 Bắc Ninh 0983858132

37 012404783           Phạm Lê Quang 5A3 Nam 27/10/2007 Hà Nội 0912323080
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38 012404784           Nguyễn Anh Quân 5A3 Nam 15/11/2007 Hà Nội 01682827556

39 012404785           Phạm Minh Quân 5A3 Nam 10/12/2007 Hà Nội 01683936012

40 012404786           Trương Đức Sang 5A3 Nam 19/12/2007 Hà Nội 0982503526

41 012404787           Bùi An Hoàng Sơn 5A3 Nam 14/09/2007 Hà Nội 0986499793

42 012404788           Phạm Vũ Thủy 5A3 Nam 21/11/2007 Hà Nội 0977857963

43 012404790           Bùi Lê Anh Thư 5A3 Nữ 24/10/2007 Hà Nội 0986399368

44 012404789           Lê Anh Thư 5A3 Nữ 16/06/2007 Hà Nội 0988185168

45 012404791           Nguyễn Thị Hoài Thương 5A3 Nữ 13/03/2007 Hà Nội 01679880407

46 012404792           Nguyễn Huyền Trang 5A3 Nữ 30/03/2007 Hà Nội 0983910981

47 012404793           Lưu Xuân Trường 5A3 Nam 03/07/2007 Hà Nội 0985027321

48 012404794           Trần Hà Vy 5A3 Nữ 28/12/2007 Hà Nội 0983655052



Tỉnh Huyện Xã Thôn Nơi ở hiện nay

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  quận Đống Đa, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1 Ngõ 168 Ngọc Hà

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
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quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

quận Nam Từ Liêm quận Nam Từ Liêm phường Mỹ Đình 1  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội



Dân tộc Họ tên cha Nghề nghiệp cha Họ tên mẹ Nghề nghiệp mẹ Khuyết tật Con TB Con LS

Kinh Lê Thanh Tùng . Mai Thị Thắm .   

Kinh Lê Thị Ngọc Ánh .   

Kinh Lương Văn Hạnh . Đinh Thị Kim Phượng .   

Kinh Lưu Quang Tuấn . Nông Lan Hương .   

Kinh Nguyễn Tiến Dũng . Nguyễn Thị Tươi .   

Kinh Phạm Xuân Quang . Trịnh Thị Thanh Hiền .   

Kinh Trịnh Đình Phương . Nguyễn Thị Loan .   

Kinh Nguyễn Văn Cường . Dương Thị Thoa .   

Kinh Trịnh Văn Thịnh . Trần Thị Hằng .   

Kinh Lưu Văn Toán . Đỗ Thị Mai .   

Kinh Nguyễn Thành Long . Bùi Minh Phượng .   

Kinh Nguyễn Xuân Hồng . Đinh Thị Hiến .   

Kinh Lưu Quang Trung . An Thị Trâm .   

Kinh Nguyễn Văn Toàn . Nguyễn Thị Dương .   

Kinh Trần Nam Long . Trịnh Thị Thanh Bình .   

Kinh Phạm Hữu Tiếp . Vũ Thị Minh Hoàng .   

Kinh Trần Văn Hảo . Trần Quỳnh Tho .   

Kinh Trần Văn Công . Ngô Thị Lệ Dung .   

Kinh Phạm Như Trường . Nguyễn Thị Thủy .   

Kinh Nguyễn Văn Hiền . Nguyễn Thị Phượng .   

Kinh Nguyễn Hải An . Nguyễn Thị Bích Hậu .   

Kinh Nguyễn Văn Tính . Phạm Thị Hoa .   

Kinh Bùi Thanh Khang . Nguyễn Thị Thu Huyền .   

Kinh Lê Vĩnh Phú . Lưu Thị Tuyết Mai .   

Kinh Trần Vĩnh Hằng . Trần Thị Phương Thùy .   

Kinh Trương Công Doanh . Nguyễn Thị Liên .   

Kinh Phan Đức Trung Cán bộ Trần Hằng Nga Nhân viên   

Kinh Trương Thanh Hải . Nguyễn Thị Phượng .   

Kinh Cao Văn Hải . Nguyễn Thị Hồng .   

Kinh Lưu Thị Hồng Nhị .   

Kinh Ngô Văn Liên . Nghiêm Thị Kim Huệ .   

Kinh Đỗ Quang Sáng . Đỗ Thị Thanh .   

Kinh Nguyễn Văn Trọng . Phạm Thị Linh .   

Kinh Nguyễn Xuân Việt . Đỗ Thị Yến .   

Kinh Nguyễn Văn Thành . Vũ Thị Lựu .   

Kinh Phan Đình Chung . Nguyễn Thị Mai .   

Kinh Phạm Xuân Thành . Ngô Thị Phương Lê .   
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Kinh Nguyễn Văn Tuân . Lê Thị Duân .   

Kinh Phạm Văn Hợi . Trịnh Thị Nhẫn .   

Kinh Trương Văn Tuấn . Hàn Mai Nga .   

Kinh Bùi Văn Vận . An Thị Thanh Hương .   

Kinh Phạm Văn Sơn bộ đội Vũ Thị Phong giáo viên   

Kinh Bùi Anh Hưng . Lê Tuyết Lan .   

Kinh Lê Hữu Tý bác sĩ nha khoa Phạm Thị Huyên giáo viên   

Kinh Nguyễn Văn Thư . Nguyễn Thị Ngọc Thanh .   

Kinh Nguyễn Văn Hà . Phùng Thị Thu Huyền .   

Kinh Lưu Xuân Long . Trần Thị Luyến .   

Kinh Trần Công Huy . Lương Thị Hương Hạnh .   



Con AH Hộ khẩu Đoàn viên Chuyển đến Ngày chuyển đến Ngày chuyển đi

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 Sông Lô, Vĩnh Phúc  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 Chí Linh, Hải Dương  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội  

 phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 518 Xã Đàn Nam Đồng Đống Đa  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 huyện Ứng Hoà, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 Thanh Hóa  

 Từ Sơn, Bắc Ninh  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
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 phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  



Sử dụng 

Eschool
Số CMTND
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